
STT Tên công trình, dự án Địa điểm
Diện tích

(ha)
Loại đất hiện trạng

1
Nâng cấp mở rộng đường

Hà Nội, thành phố Huế

Phường Phú Nhuận; 

Phường Vĩnh Ninh
3,153

- Đất bằng chưa sử dụng: 0,2767 ha;

- Đất giao thông:  2,3118 ha;

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa:  0,0075 ha;

- Đất xây dựng cơ sở y tế:  0,1335 ha;

- Đất ở tại đô thị:  0,0541ha;

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:  0,1447 ha;

- Đất cơ sở tôn giáo:  0,0107 ha

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan:  0,1325 ha;

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 0,0035 ha;

- Đất vui chơi giải trí công cộng:  0,0780 ha.

2

Nâng cấp cầu chui đường

sắt Bắc Nam tại đường Bùi

Thị Xuân

Phường Phường Đúc 0,304

- Đất bằng chưa sử dụng:  0,057 ha;

- Đất ở tại đô thị:  0,025 ha;

- Đất giao thông:  0,2215 ha

3

Tuyến đường dọc bờ sông

Hương (phía Nam) đoạn từ

cầu Dã Viên đến đường

Huyền Trân Công Chúa

Phường Phường Đúc 5,983

- Đất trồng cây lâu năm: 0,0108ha;

- Đất thủy lợi:  0,0666 ha;

- Đất bằng chưa sử dụng:  0,8226 ha;

- Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối:  0,1658 ha;

- Đất ở tại đô thị:  1,1301 ha;

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh:  0,0912 ha;

- Đất tín ngưỡng:  0,0770 ha;

- Đất giao thông :  0,3128 ha;

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng:  0,0093 ha;

- Đất trồng lúa:  0,3372 ha;

- Đất bằng trồng cây hằng năm khác:  2,8856 ha;

- Đất cơ sở nghiên cứu khoa học:  0,0740 ha

9,440

Phụ lục
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